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Bài 7: êp, ôp, ơp 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t   
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

102 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

Đánh Vần 
(Giúp các em tập đánh vần những từ sau đây.) 

 

êp 
ếp bếp nếp xếp    

ệp rệp      
 

ôp 
ốp bốp cốp đốp lốp sốp  

ộp bộp cộp dộp độp gộp hộp 
 

ơp 
ớp chớp đớp hớp lớp nhớp  

ợp bợp chợp hợp lợp rợp  
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

  

  

  

  

  

lợp mái 

lớp học 

hộp kẹo 

vỏ lốp 

con rệp 

cái bếp 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-7 phần Phu ̣Luc̣ của sách học  để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

êp     ôp     ơp 

 
 

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
 

 



 

 

Tiếng Nước Tôi 105                                                                                       

 

Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Cái bếp. 

Bố mua cái bếp. 

Bố mua cái bếp mới. 

Bố mua cái bếp mới vì cái cũ đã bị hư. 

 

Con rệp. 

Có nhiều con rệp. 

Nhà kho hay có nhiều con rệp. 

Quần áo cũ trong nhà kho hay có nhiều con rệp. 

 

Vỏ lốp. 

Thay vỏ lốp mới. 

Bố phải ngừng để thay vỏ lốp mới. 

Xe bị nổ lốp nên bố phải ngừng để thay vỏ lốp 

mới. 
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Hộp kẹo. 

Hộp kẹo hình trái tim. 

Bố tặng mẹ một hộp kẹo hình trái tim. 

Vào ngày lễ Valentine, bố tặng mẹ một hộp kẹo 

hình trái tim. 
 

Lớp học. 

Trong lớp học. 

Trong lớp học, Hoa đã cho Hà mượn hộp bút 

màu. 

Hôm nay trong lớp học, Hoa đã cho Hà mượn 

hộp bút màu.  

Lợp mái nhà. 

Lợp lại mái nhà. 

Chú Hợp lợp lại mái nhà. 

Chú Hợp dùng đinh để lợp mái nhà. 

Chú Hợp đã dùng hết hai hộp đinh để lợp lại 

mái nhà.  
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Cảm Xúc 
 

  

Cảm xúc của mình thay đổi 

theo từng lúc. 

Đôi khi mình cảm thấy vui. 

  

Đôi khi mình cảm thấy rất vui. Đôi khi mình cảm thấy buồn. 
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Đôi khi mình cảm thấy rất 

buồn. 

Đôi khi mình cảm thấy giận. 

  

Đôi khi mình cảm thấy rất 

giận. 

Mình có nhiều cảm xúc khác 

nhau.  Bạn cũng có những cảm 

xúc khác nhau chứ? 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Khi nào em cảm thấy buồn? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
 

2. Khi nào em cảm thấy vui? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. Khi nào em cảm thấy giận? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-7 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Cam xuc cua minh thay đôi theo 

tưng luc. 

 

Đôi khi minh cam thây vui. 

 

Đôi khi minh cam thây rât vui. 

 

Đôi khi minh cam thây rât buôn. 

 

Đôi khi minh cam thây rât giân. 

 

Ban cung co nhưng cam xuc 

khac nhau chư? 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-7 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Khi Nào? 
 

    

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư 

   

Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

 

 

đi cắm trại. 

câu cá. 

thả diều. 

coi phim. 

học võ. 

sửa xe. 

đi mua sắm. 

... 

ông em 

bà em 

... 

chú ấy 

cô ấy 

... 

anh Huy 

chị Lan 

Chúa Nhật 

Thứ Hai 

Thứ Ba 

Thứ Tư 

Thứ Năm 

Thứ Sáu 

Thứ Bảy 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

anh Việt 

Làm gì? Đi cắm trại.  

Khi nào? Thừ Hai.  

 Thừ Hai anh Việt đi cắm trại.  

  

  
  

 

Làm gì?   

Khi nào? Thừ Ba.  

  Thừ Ba chị Cúc          

  

  

 

chị Cúc 

 

 

chú Thọ 

Làm gì?   

Khi nào? Thừ Tư.  

  

  

  
  

 

Làm gì?   

Khi nào? Thừ Năm.  

  

  

  

 

cô Hoa 



 

 

114 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

 

 

Chúa Nhật 

 Chúa Nhật em  

  

  

  
   

 Thừ Hai em  

  

  

  
 

Thứ Hai 

 

 

Thứ Sáu 

   

  

  

  
   

  

  

  

  
 

Thứ Bảy 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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